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  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

   n  p  n       n               m   m c   

          -     t         t  :    Trần  ích Thủ . 

   c Hộ  t      â  dâ :    N u ễn Thị Ánh Tu ết- C n bộ hưu trí. 

     Ho n  Thị  ích Phượn - C n bộ Phòn   i o dục hu ện   o Thắn . 

 - Thư ký  o  án     b ên bản p  ên  o      H  Thị Thanh Tu ền – Thư 

ký To   n nhân dân hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai.  

 - Đạ  d ện V ện k ểm  á  n ân dân  uyện Bảo   ắn ,  ỉn  L o Ca  

  am   a p  ên  o      Dươn  Thị Mai N ọc - Kiểm s t viên. 

 N    08 th n  03 năm 2023, tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Thắn , tỉnh L o Cai xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s : 

03/2023/HSST n    03/02/2023 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

04/2023/QĐXXST-HS n    24 th n  02 năm 2023 đ i với bị c o:   

Họ v  tên: Lươn  N ọc Q; Tên  ọi kh c: Khôn ; Sinh n    20/9/2006 tại 

hu ện V, tỉnh L; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Thôn Ch, xã V, hu ện V, tỉnh L;  

Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: T  ; Tôn  i o: Khôn ; N hề n hiệp: Tự do; 

Trình độ học vấn: 7/12; Chức vụ (Đ n , chính qu ền, đo n thể): Khôn ; Con 

ôn  Lươn  Văn Đ, sinh năm 1962 (Đã chết) v  Con b  Lươn  Thị M, sinh năm 

1978, trú tại thôn Ch, xã V, hu ện V, tỉnh L.  

Tiền  n: Khôn . 

Tiền sự:  ị c o có 01 tiền sự, cụ thể: Qu ết định s  227/QĐ-U ND n    

25/7/2022 của Chủ tịch Ủ  ban nhân dân xã Võ Lao, hu ện Văn   n, tỉnh L o 

Cai về việc  p dụn  biện ph p xử lý h nh chính  i o dục tại xã, phườn , thị trấn 

tron  thời  ian 03 th n  đ i với Lươn  N ọc Q về h nh vi sử dụn  tr i phép 

chất ma tú . Tính đến n    phạm tội lần n   (n    14/10/2022) bị c o chưa 

được xóa tiền sự. 

 ị c o Lươn  N ọc Q đan  chấp h nh  n theo Qu ết định thi h nh  n 

phạt tù s  72/2022/HSST-QĐTG n    30/12/2022 của Tòa  n nhân dân hu ện 

Văn   n, tỉnh L o Cai. Hiện bị c o đan  bị tạm  iam tại trại tạm  iam Côn  an 

tỉnh L o Cai. Có mặt. 

- Ngườ  đạ  d ệ  t eo      luật c o bị c o:    Lươn  Thị Mai, sinh năm: 
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1978. Địa chỉ: Thôn Chiền  4, xã Võ Lao, hu ện Văn   n, tỉnh L o Cai. Vắn  

mặt. 

- Ngườ  bào c ữ  c o bị c o:    Phạm Thị Hoa Huỳnh- Trợ  iúp viên 

ph p lý thuộc Trun  tâm trợ  iúp ph p lý nh  nước tỉnh L o Cai. Có mặt. 

- Bị  ạ : Anh Phan Văn S, sinh năm: 1980 v  chị Lê Thị Ph, sinh năm: 

1980; Cùn  địa chỉ: Thôn Phú H i 3, xã Phú Nhuận, hu ện   o Thắn , tỉnh L o 

Cai. N ười đại diện theo ủ  qu ền của chị Lê Thị Ph l  anh Phan Văn S. Vắn  

mặt. 

- Ngườ  là  c ứ g: Anh Phạm Văn Đ. Vắn  mặt. 

  I       Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa hôm na , 

nội dun  vụ  n được tóm tắt như sau: Kho n  11  iờ n    14/10/2022, Lươn  

N ọc Q bắt xe kh ch đi từ xã Võ Lao, hu ện Văn   n đến xã Phú Nhuận, hu ện 

  o Thắn  với mục đích tìm mua ma tú  về sử dụn  cho b n thân. Nhưn  do 

khôn  tìm mua được ma tú  nên Quan  đi bộ qua  về hướn  Văn   n. Lúc n  , 

do khôn  có phươn  tiện đi lại nên Quan  n   sinh ý định trộm cắp xe m   của 

n ười dân. Sau đó, Quan  đi đến trước cổn  nh  anh Phan Văn Sơn thì ph t hiện 

tron  sân nh  anh Sơn có dựn  01 chiếc xe m   Honda Wave Alpha biển kiểm 

so t 24 2-859.26 theo tư thế đầu xe qua  v o tron  nh , đuôi xe hướn  ra n o i 

sân. Lúc n  , Quan  quan s t khôn  có ai ở nh  v  xun  quanh khôn  có n ười 

qua lại nên Quan  tiến đến  ần cổn  nh  anh Sơn v  dùn  ta  mở ch t cổn  đi 

v o vị trí dựn  chiếc xe m   ở tron  sân, thì thấ  chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa 

điện, Quan  đã dắt lùi chiếc xe m   n   ra đườn  bê tôn  rồi mở khóa điện, nổ 

m   điều khiển xe đi ra đườn  tỉnh lộ 151 v  đi về xã Võ Lao, hu ện Văn   n, 

tỉnh L o Cai. Đến kho n  13  iờ n    15/10/2022, Quan  điều khiển xe m   

biển kiểm so t 24 2-859.26 đi đến xã Phú Nhuận, hu ện   o Thắn , tỉnh L o 

Cai để tìm mua ma tú  về sử dụn . Khi Quan  đi đến thôn Phú H i 2, xã Phú 

Nhuận, hu ện   o Thắn  thì bị Cơ quan CSĐT Côn  an hu ện   o Thắn  ph t 

hiện bắt n ười theo qu ết định tru  nã của Cơ quan CSĐT Côn  an hu ện Văn 

  n, đồn  thời thu  iữ chiếc xe m   biển kiểm so t 24 2-859.26. Qua đấu 

tranh, Lươn  N ọc Q đã khai nhận h nh vi phạm tội của b n thân. Sau đó, Cơ 

quan CSĐT Côn  an hu ện   o Thắn  đã b n  iao Lươn  N ọc Q cho Cơ quan 

CSĐT Côn  an hu ện Văn   n  i i qu ết theo thẩm qu ền.  

 Tại Kết luận định  i  t i s n s  45/KL-HĐĐGTS n    05/12/2022 của 

Hội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện   o Thắn , kết luận: 01 

chiếc xe m   Honda loại Wave Alpha, m u sơn xanh,  KS 24 2-859.26, đăn  

ký lần đầu n    03/9/2020 có  i  trị tại thời điểm định  i  l  13.000.000 đồn  

(Mườ  b  tr ệu đồ g).  

 C o trạn  s  03/CT-VKS n    02/02/2023 của Viện kiểm s t nhân dân 

hu ện   o Thắn  đã tru  t  bị c o Lươn  N ọc Q về tội “Trộm cắp t i s n” 

theo kho n 1 Điều 173  ộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, bị c o Lươn  N ọc Q khai nhận to n bộ h nh vi trộm cắp 

t i s n của mình như kết luận điều tra của cơ quan điều tra v  b n c o trạn  viện 
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kiểm s t đã tru  t . Đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn   iữ 

qu ền côn  t  luận tội v  tranh luận tại phiên tòa. Căn cứ v o tính chất, mức độ 

h nh vi phạm tội, nhân thân, c c tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ của bị c o, đại 

diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn  đề n hị Hội đồn  xét xử: Tu ên 

b  bị c o Lươn  N ọc Q phạm tội “Trộm cắp t i s n”. Áp dụn  kho n 1 Điều 

173; điểm h, s kho n 1 Điều 51; Điều 91, Điều 98; kho n 1 Điều 101; kho n 2 Điều 

56; Điều 104  ộ luật hình sự xử phạt bị c o từ 06 (s u) th n  đến 09 (chín) th n  

tù; Tổn  hợp hình phạt của b n  n 87/2022/HSST n    30/12/2022 của Tòa  n 

nhân dân hu ện Văn   n, tỉnh L o Cai đ i với bị c o. Về hình phạt bổ sun : 

Khôn  đề n hị phạt bổ sun  đ i với bị c o. Tu ên  n phí, qu ền kh n  c o theo 

qu  định của ph p luật. 

Tại phiên tòa n ười b o chữa cho bị c o đề n hị Hội đồn  xét xử: Tu ên 

b  bị c o Lươn  N ọc Q phạm tội “Trộm cắp t i s n”. Áp dụn  kho n 1 Điều 

173; điểm h, s kho n 1 Điều 51; Điều 90, Điều 98; kho n 1 Điều 101  ộ luật hình sự 

xử phạt bị c o 05 (năm) th n  tù; Khôn  đề n hị  p dụn  hình phạt bổ sun  đ i 

với bị c o. 

 ị c o Lươn  N ọc Q nói lời sau cùn : Đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét 

 i m nhẹ hình phạt cho bị c o để bị c o có cơ hội c i tạo th nh côn  dân có ích 

cho xã hội. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về t  tụn :  

1.1. Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan điều tra, cơ quan tru  t ,  

điều tra viên; kiểm s t viên tron  qu  trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về 

thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình 

điều tra, tru  t  v  xét xử tại phiên tòa hôm na , bị c o khôn  có ý kiến hoặc 

khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 

tiến h nh t  tụn . Do đó c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  

tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đún  qu  định ph p luật. 

[2] Về nội dun :  

[2.1] Về x c định tội phạm v   p dụn  ph p luật: Để có phươn  tiện đi lại 

cho b n thân v  lợi dụn  sơ hở của bị hại, n    14/10/2022 bị c o Lươn  N ọc 

Q đã có h nh vi trộm cắp chiếc xe m   của anh Phan Văn Sơn có  i  trị 

13.000.000 đồn . Lời khai nhận tội của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị c o tại cơ quan điều tra, kết luận định  i , lời khai của bị hại cũn  như 

c c lời khai kh c có tron  hồ sơ vụ  n. Như vậ , có đủ cơ sở kết luận h nh vi 

của bị c o Lươn  N ọc Q đã cấu th nh tội “Trộm cắp t i s n”, tội phạm v  hình 

phạt qu  định tại kho n 1 Điều 173 của  ộ luật hình sự.  

[2.2]. Về tính chất mức độ h nh vi phạm tội của bị c o:  ị c o Lươn  

N ọc Q l  n ười có đủ năn  lực tr ch nhiệm hình sự, có sức khỏe, hiểu biết 

ph p luật nhất định. Mặc dù biết rõ việc trộm cắp t i s n của n ười kh c l  vi 

phạm ph p luật, nhưn  do lười lao độn , mu n có phươn  tiện đi lại cho b n 
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thân nên bị c o đã thực hiện h nh vi trộm cắp t i s n có  i  trị t i s n l  

13.000.000 đồn . Tại thời điểm thực hiện h nh vi phạm tội, bị c o Quan  được 

16  ă  00 t   g 24  gày tuổ  nên bị c o Quan  ph i chịu tr ch nhiệm hình sự 

về tội Trộm cắp t i s n theo qu  định tại kho n 1 điều 173  ộ luật hình sự năm 

2015. H nh vi của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

qu ền sở hữu t i s n của c  nhân được ph p luật b o vệ,  â  mất an ninh trật tự 

xã hội tại địa phươn . Vì vậ  cần ph i xử lý bị c o n hiêm minh trước ph p 

luật, có một mức hình phạt tươn  xứn  với tính chất, mức độ h nh vi phạm tội 

của bị c o.  

[2.3] Về tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăn  nặn :  ị c o Lươn  N ọc Q khôn  ph i chịu tình tiết 

tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự theo qu  định tại Điều 52  ộ luật Hình sự. 

- Tình tiết  i m nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũn  như tại phiên tòa hôm na  

bị c o đã th nh khẩn khai nhận h nh vi phạm tội của mình; Phạm tội nhưn   â  

thiệt hại khôn  lớn. Đâ  l  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự cho bị c o 

theo qu  định tại c c điểm h, s kho n 1 Điều 51  ộ luật hình sự được  p dụng 

khi lượn  hình đ i với bị c o để thể hiện sự khoan hồn  của ph p luật.  

Tu  nhiên bị c o l  đ i tượn  n hiện chất ma tú  v  có nhân thân xấu, có 

01 tiền sự n    25/7/2022 bị  p dụn  biện ph p xử lý h nh chính  i o dục tại 

xã, phườn , thị trấn tron  thời  ian 03 th n  về h nh vi sử dụn  tr i phép chất 

ma tú . Tính đến n    phạm tội lần n  , bị c o chưa được xóa tiền sự theo qu  

định ph p luật. 

  Xét tính chất mức độ h nh vi phạm tội, căn cứ tình tiết tăn  nặn , tình tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, nhân thân bị c o thấ  rằn : H nh vi phạm tội của 

bị c o cần  p dụn  hình phạt tù, buộc bị c o ph i chấp h nh hình phạt tại c c cơ 

sở  iam  iữ, ph i lao độn , học tập để trở th nh n ười có ích cho xã hội. 

N o i h nh vi phạm tội tại địa b n hu ện   o Thắn , tron  kho n  thời 

 ian từ n    23/9/2022 đến n    30/9/2022, bị c o Lươn  N ọc Q còn nhiều lần 

thực hiện h nh vi trộm cắp t i s n tại địa b n hu ện Văn   n, tỉnh L o Cai. Tại 

b n  n hình sự sơ thẩm s  87/2022/HSST n    30/12/2022 của Tòa  n nhân dân 

hu ện Văn   n, tỉnh L o Cai xử phạt bị c o 01 năm 03 th n  tù về tội Trộm cắp 

t i s n.   n  n trên đã có hiệu lực ph p luật, nên cần  p dụn  kho n 2 Điều 56  ộ 

luật hình sự để tổn  hợp hình phạt đ i với c c bị c o theo qu  định của ph p luật.  

[2.4] Về hình phạt bổ sun :  ị c o thuộc thuộc diện hộ cận n hèo v  điều 

luật khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  đ i với n ười dưới 18 tuổi phạm tội, vì 

vậ  Hội đồn  xét xử khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  đ i với bị c o. 

[2.5] Về tr ch nhiệm dân sự: Qu  trình điều tra, Cơ quan CSĐT Côn  an 

hu ện   o Thắn  đã ra Qu ết định xử lý vật chứn  tr  lại chiếc xe m   cho bị 

hại l  anh Phan Văn Sơn. Sau khi nhận lại t i s n, anh Sơn khôn   êu cầu, đề 

n hị  ì về phần tr ch nhiệm dân sự đ i với bị c o Quang. Hội đồn  xét xử 

khôn  đề cập vấn đề  i i qu ết. 
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 [2.7] Về đề n hị của n ười b o chữa cho bị c o: Tại phiên tòa, n ười b o 

chữa cho bị c o đề n hị xử phạt bị c o 05 th n  tù, Hội đồn  xét xử xét thấ  đề 

n hị của n ười b o chữa về mức hình phạt cho bị c o l  chưa tươn  xứn  với 

h nh vi của bị c o xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n của bị hại có  i  trị l  

13.000.000 đồn  nên khôn  có căn cứ chấp nhận. Về c c vấn đề kh c có liên 

quan tron  vụ  n xét thấ  l  phù hợp nên Hội đồn  xét xử cần chấp nhận để xem 

xét theo qu  định. 

        [2.8] Về  n phí:  ị c o ph i nộp  n phí theo qu  định của ph p luật. 

Vì các lẽ  rên,  

Q  Ế   Ị  : 

1. Về hình phạt: Căn cứ kho n 1 Điều 173; điểm h, s kho n 1 Điều 51; Điều 91, 

Điều 98; kho n 1 Điều 101  ộ luật hình sự. Tu ên b  bị c o Lươn  N ọc Q phạm 

tội “Trộm cắp t i s n”. Xử phạt bị c o 07 ( ẩ ) th n  tù.  

Áp dụn  Kho n 2 Điều 56; Điều 104  ộ luật hình sự tổn  hợp với hình 

phạt 01 (một) năm 03 (ba) th n  tù về tội "Trộm cắp t i s n" tại b n  n s  

87/2022/HSST n    30/12/2022 của Tòa  n nhân dân hu ện Văn   n, tỉnh L o 

Cai, buộc bị c o Lươn  N ọc Q ph i chấp h nh hình phạt chun  cho c  hai b n 

 n l  01 (một) năm 10 (mười) th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ 

n    bắt, tạm  iam bị c o n    15/10/2022. 

2. Về  n phí: Căn cứ Điều 135, kho n 2 Điều 136  ộ luật t  tụn  hình sự 

v  N hị qu ết s  326/2016/U TVQH n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  vụ 

Qu c hội về  n phí, lệ phí tòa  n buộc bị c o Lươn  N ọc Q ph i nộp 200.000 

đồn  (H   tră   g ì  đồ g) tiền  n phí hình sự sơ thẩm. 

 ị c o, n ười đại diện, n ười b o chữa cho bị c o được qu ền kh n  c o 

b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n;  ị hại được qu ền kh n  c o 

tron  hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết theo 

qu  định của ph p luật.   

" ro g trườ g  ợ  bả     được t    à   t eo quy đị   tạ  Đ ều 2 Luật     

 à      dâ  sự t ì  gườ  được t    à      dâ  sự,  gườ    ả  t    à      dâ  sự 

có quyề  t oả t uậ  t    à     , quyề  y u cầu t    à     , tự  guyệ  t    à      

 oặc bị cưỡ g c ế t    à   t eo quy đị   tạ  c c đ ều 6, 7, 7  và 9 Luật      à   

   dâ  sự: t ờ    ệu t    à      được t ực   ệ  t eo quy đị   tạ  Đ ều 30 Luật     

 à      dâ  sự". 
      N   n ận 
- TAND tỉnh L o Cai;  

- VKSND tỉnh L o Cai;                                                                      

- VKSND hu ện   o Thắn ; 

- Côn  an hu ện   o Thắn ; 

- Trại tạm  iam Côn  an tỉnh L o Cai; 

- Sở tư ph p;  ị c o;  ị hại;  

N ười đại diện; N ười b o chữa;  

- Thi h nh  n (2);   

-Lưu HS,TA,THS,VP.                         
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